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Mã HS 0809

Mô tả hàng hóa Quả mơ, anh đào, đào (kể cả xuân đào), mận và mận gai, tươi

Đơn vị
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Liên kết https://vietnamtariff.com/hs-code/0809/

6 dòng thuế thuộc 0809

Mã HS Mô tả hàng hóa Đơn
vị

Thuế NK thông
thường

MFN VAT

0809.10.00 Quả mơ, anh đào, đào (kể cả xuân đào), mận và mận gai, tươi / - Quả mơ kg 30% 20% * / 5 / 8 / 10 (nhiều
mức)

0809.21.00 Quả mơ, anh đào, đào (kể cả xuân đào), mận và mận gai, tươi / - Quả anh đào: / - - Quả anh đào chua
(Prunus cerasus)

kg 15% 10% * / 5 / 8 / 10 (nhiều
mức)

0809.29.00 Quả mơ, anh đào, đào (kể cả xuân đào), mận và mận gai, tươi / - Quả anh đào: / - - Loại khác kg 7,5% 5% * / 5 / 8 / 10 (nhiều
mức)

0809.30.00 Quả mơ, anh đào, đào (kể cả xuân đào), mận và mận gai, tươi / - Quả đào, kể cả xuân đào kg 30% 20% * / 5 / 8 / 10 (nhiều
mức)

0809.40.10 Quả mơ, anh đào, đào (kể cả xuân đào), mận và mận gai, tươi / - Quả mận và quả mận gai: / - - Quả
mận

kg 30% 20% * / 5 / 8 / 10 (nhiều
mức)

0809.40.20 Quả mơ, anh đào, đào (kể cả xuân đào), mận và mận gai, tươi / - Quả mận và quả mận gai: / - - Quả
mận gai

kg 30% 20% * / 5 / 8 / 10 (nhiều
mức)

Báo cáo mang tính tham khảo, được tạo tự động từ dữ liệu biểu thuế nguồn và quy tắc khuyến cáo. Đây không phải quyết định của cơ quan hải quan, không xác nhận mã HS, điều kiện hưởng FTA hay
hiệu lực pháp lý. Người dùng chịu trách nhiệm đối chiếu văn bản pháp luật hiện hành.


